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THƯ BÁO GIÁ 

 
Đại Phú Vinh hân hạnh gửi Thư Báo Giá tốt nhất mà Quý Công Ty quan tâm như sau: 

Kính gửi Quý khách hàng Nơi gửi Công ty TNHH VLXD Đại Phú Vinh 

Người nhận  
Người 
gửi Mr. Trung 

Địa chỉ  Địa chỉ 166 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, 
HCM 

Điện thoại  
Điện 
thoại DĐ : 093.77.35.356 – Tel : 086.686.3355 

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Ghi Chú 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Bột trét tường – Xi măng trắng 

1 Bột trét tường Việt Mỹ nội thất Bao 40 kg  95.000 

2 Bột trét tường Việt Mỹ ngoại thất Bao 40 kg  110.000 

3 Bột trét tường Joton nội thất Bao 40 kg  165.000 

4 Bột trét tường Joton ngoại thất Bao 40 Kg  215.000 

5 Bột trét tường Jotun nội thất Bao 40 kg  220.000 

6 Bột trét tường Jotun ngoại thất Bao 40 Kg  280.000 

 Xi măng trắng Indonesia Bao 40kg Xi măng nhập  155.000 

Chống thấm sàn – tường 

7 Chống thấm Kova dành cho sàn Thùng 18l Chống thấm đen 1.450.000 

8 Chống thấm kova dành cho tường Thùng 18l Chống thấm đen 1.400.000 

9 Chống thấm Flinkote Thùng 18 l Chống thấm vữa 950.000 

Sơn nội – ngoại thất 

10 
Sơn Dulux chống thấm 
PowerFlexx 

Thùng 18l Sơn ngoại thất 1.070.000 

11 Sơn Dulux Weathershield Thùng 5l Sơn ngoại thất 920.000 

12 Sơn Dulux lau chùi  Thùng 18l Sơn ngoại thất  1.200.000 

13 Dulux inspire trong nhà Thùng 18l Sơn nội thất 950.000 

14 Dulux inspire ngoài trời Thùng 18l  Sơn ngoại thất 1.670.000 

15 Sơn lót Dulux ngoài trời Thùng 18l Sơn lót 1.680.000 

16 Sơn lót Dulux trong nhà Thùng 18l Sơn lót 1.210.000 

17 Sơn Maxilite trong nhà Thùng 18l Sơn nội thất 750.000 

18 Sơn Maxilite ngoài trời Thùng 18l Sơn ngoại thất 1.000.000 

19 Sơn lót chống kiềm Maxilite Thùng 18l Sơn lót 1.050.000 

20 Sơn Jotun ngoài trời Thùng 17 l Sơn ngoại thất 950.000 
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Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, bao vận chuyển tận công trình (nội thành TPHCM). Rất mong được hợp tác 

 

                        

21 Sơn Jotun trong nhà Thùng 17l Sơn nội thất 650.000 

22 Sơn lót chống kiềm Jotun Thùng 17l Sơn lót 1.040.000 

23 Maxilite kinh tế Thùng 18l Sơn nội thất 550.000 

24 Maxilite hi - Cover Thùng 18l Sơn nội thất 650.000 

Chống thấm khác 

1 Màng KN Bitumode 3mm mặt trơn m2 10m/ cuộn 80.000 

2 Màng KN Bitumode 3mm mặt cát m2 10m/ cuộn 80.000 

3 Màng KN Bitumode 3mm mặt đá m2 10m/ cuộn 80.000 

Màng khò nóng Laribit - Italia 

4 Màng KN Laribit 3mm mặt trơn m2 10m / cuộn 91.000 

5 Màng KN Laribit 3mm mặt trơn m2 10m / cuộn 91.000 

6 Màng KN Laribit 3mm mặt trơn m2 10m / cuộn 91.000 

Màng khò nóng Lemax - Malaysia 

7 Màng KN Lemax 3mm PE-APP m2 10m / cuộn 105.000 

8 Màng KN Lemax 3mm S-APP m2 10m / cuộn 105.000 

9 Màng KN Lemax 3mm GY-APP m2 10m / cuộn 105.000 

Sơn lót dùng cho màng khò 

10 Lemax Primer SB (Sơn lót gốc dầu) Lít 20l / thùng 72.000 

11 Lemax Primer WB (Sơn lót gốc nước) Lít 20l / thùng 55.000 

Phụ gia Sika 

12 Sika latex TH Lít  47.000 

13 Sika topseal 107 Kg  30.000 

14 Sika groud Kg  11.000 

15 Sika membrane Kg  45.000 

Các loại bột trét, chống thấm, sơn khác vui lòng LH 0919.15.75.75 

Hoặc tham khảo tại website: www.daiphuvinh.com.vn 


